
TT Nội dung Chỉ tiêu Thời gian thực hiện Kinh phí

A HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP 691

I
Công tác tuyên truyền về 

TCĐLCL
130

1

Biên tập, nhuận bút bản tin TBT và 

trang thông tin điện tử 04 quý: Tin 

dịch, tin viết, bài viết về hàng rào kỹ 

thuật trong thương mại

12 Bản tin TBT 

và trang thông 

tin điện tử 04 

quý

Tháng 1-12/2024 70

2
Xây dựng clip phát sóng trên nền 

tảng mạng 

Mỗi quý 01 

clip, khoảng 10-

15 phút

Tháng 1-12/2024 60

II
Công tác kiểm tra, khảo sát về 

TCĐLCL
146,5

1

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật 

về tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

đối với doanh ngiệp, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh hàng đóng gói sẵn

12 doanh 

nghiệp

Bắt đầu thực hiện từ 

tháng 5/2024 (kết thúc 

không quá 30 ngày làm 

việc)

18

2

Kiểm tra việc chấp hành quy định 

pháp luật về đo lường đối với các 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

đồng hồ nước lạnh trên địa bàn tỉnh

05 doanh 

nghiệp

Bắt đầu thực hiện từ 

tháng 8/2024 (kết thúc 

không quá 30 ngày làm 

việc)

7,5

3

Kiểm tra việc thực hiện quy định về 

TCĐLCL tại doanh nghiệp trong sản 

xuất và lưu thông 

26 doanh 

nghiệp

Kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ

15 doanh 

nghiệp

Bắt đầu thực hiện  từ 

tháng 7 (kết thúc không 

quá 30 ngày làm việc)

31,5

Kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh khác

11 doanh 

nghiệp

Bắt đầu thực hiện từ 

tháng 6 (kết thúc không 

quá 30 ngày làm việc)

7,5

Phụ lục

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG NĂM 2024

Đơn vị thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-KHCN ngày      /01/2024 

của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang)

ĐVT: Triệu đồng
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4

Hoạt động quản lý từ bên ngoài đối 

với chỉ dẫn địa lý sản phẩm vải thiều 

Lục Ngạn và khảo sát chất lượng 

sản phẩm na dai Lục Nam

02 đối tượng

 - Vải thiều: Tháng 6-

8/2024

 - Na dai: Tháng 8-

12/2024

82

III
Tham dự đào tạo, tập huấn, hội 

nghị, hội thảo

8-10 lớp đào 

tạo, tập huấn; 

3-6 hội nghị 

hội thảo

Tháng 01-12/2024 80

IV

Hoạt động kiểm tra đột xuất, 

khảo sát chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa 

05 cuộc 234,5

1

Khảo sát về tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng sản phẩm lưu thông 

trong dịp Tết nguyên đán 

01 cuộc Tháng 01-03/2024 30

2

Khảo sát về tiêu chuẩn, đo lường, 

chất lượng sản phẩm lưu thông 

trong dịp Tết trung thu 

01 cuộc Tháng 08-10/2024 30

3
Khảo sát chất lượng xăng lưu thông 

trên thị trường
01 cuộc 

 - Đợt 1: Tháng

 01-02/2024; 

 - Đợt 2: Tháng 

8-10/2024

70

4
Khảo sát chất lượng sản phẩm dầu 

nhờn động cơ đốt trong
01 cuộc Tháng 11-12 70

5

Khảo sát chất lượng sản phẩm vàng 

trang sức mỹ nghệ, hoặc kết hợp 

khảo sát và kiểm tra đột xuất đối với 

sản phẩm này

01 cuộc Tháng 11-12 34,5

V

Duy trì hoạt động bộ thiết bị xách 

tay kiểm tra đồng hồ nước tại hiện 

trường, thiết bị kiểm tra nhanh 

công tơ điện 1 pha trên lưới, thiết 

bị kiểm tra nhanh công tơ điện 3 

pha trên lưới

Hiệu chuẩn 04 

thiết bị
Tháng 10/2024 16

VI
Hoạt động giải thưởng chất lượng 

quốc gia 
01 Hoạt động Tháng 3-12/2024 60

VII
Tổ chức Hội nghị về tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng
02 Hội nghị

 - Hội nghị 1: Tháng 

4/2024

 - Hội nghị 2: Tháng 

6/2024

24

B Hoạt động ISO 84
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1
Kiểm tra, đánh giá, chấm điểm, tập 

huấn kiểm tra mô hình

Đánh giá tối 

thiểu 10% ISO 

cấp xã

Tháng 10-12/2024 30

2

Đào tạo, tập huấn công tác đánh giá, 

chấm điểm trên phần mềm cho các 

cơ quan cấp tỉnh, UBND các huyện, 

TP

01 Hội nghị Tháng 10/2024 14

3
Đào tạo, tập huấn chấm điểm cho 

cấp xã của 10 huyện, thành phố
02 Hội nghị Tháng 10/2024 28,2

4
Học tập kinh nghiệm áp dụng ISO 

18091 tại TP Hải Phòng
01 cuộc Tháng 2-6/2024 11,8

C

Triển khai, áp dụng và quản lý hệ 

thống truy xuất nguồn gốc trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-

2025 (KH số 239/KH-UBND ngày 

16/8/2020 của UBND tỉnh)

72

Hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ, xem xét, 

giám sát, quản lý dữ liệu TXNG sản 

phẩm, hàng hóa đối với các tổ chức cá 

nhân áp dụng hệ  thống TXNG

 
 

10 sản phẩm trở 

lên
Tháng 3-12/2024 42

Học tập kinh nghiệm về công tác triển

khai xây dựng, áp dụng Cổng truy xuất

nguồn gốc

01 cuộc Tháng 3-12/2024 30

D

Triển khai đề án tăng cường, đổi mới 

hoạt động đo lường hỗ trợ doanh 

nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực 

cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai 

đoạn đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang(Kế hoạch số 409/KH-UBND 

ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh)

270

I
Công tác tuyên truyền, phổ biến các

quy định của pháp luật về đo lường
43

1

Tuyên truyền, phổ biến các quy định

của pháp luật về đo lường, các nội dung

liên quan của Đề án 996; tổ chức lồng

ghép các hoạt động thông tin, tuyên

truyền về nội dung của Đề án cho các

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

01 nội dung 

tuyên truyền 

trên Báo Bắc 

Giang

Tháng 5/2024 10

2 Tổ chức hội nghị về đo lường 01 Hội nghị Tháng 9/2024 33
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II

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên

môn, nghiệp vụ về đo lường cho công

chức của các sở, ban, ngành, UBND

các huyện, thành phố và cho các cán

bộ tham gia hoạt động đo lường của

doanh nghiệp 

08 lượt người Tháng 5-8/2024 40

III
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý

nhà nước về đo lường
30

1

Tăng cường công tác phối hợp với

các sở, ngành, UBND các huyện,

thành phố trong thanh tra, kiểm tra

DN về hoạt động đo lường

30

Kiểm tra việc thực hiện quy định pháp

luật về TCĐLCL đối với các DN kinh

doanh xăng dầu

15 Doanh 

nghiệp
Tháng 9-10/2024 30

IV
Triển khai hỗ trợ đảm bảo chất

lượng sản phẩm, hàng hoá
157

1

Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai XD, áp

dụng CT đảm bảo đo lường (hỗ trợ

kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

phương tiện đo, chuẩn đo lường, XD

phương pháp đo, đào tạo, tư vấn XD

chương trình…)

03 doanh 

nghiệp
Tháng 3-11/2024 147

2

Khảo sát, đánh giá và lựa chọn DN

triển khai áp dụng CT đảm bảo đo

lường

25 doanh 

nghiệp
Tháng 3-6/2024 10

E

Thực hiện Kế hoạch số 408/KH-

UBND ngày 29/8/2021 của UBND 

tỉnh về Nâng cao năng suất và chất 

lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

giai đoạn 2021-2025 

1116

I
Công tác thông tin, tuyên truyền về

năng suất chất lượng
55

1
Xây dựng phóng sự tuyên truyền về

năng suất chất lượng
01 phóng sự Tháng 3-12/2024 25

2

Tổ chức hội nghị, toạ đàm "Hoạt động

nâng cao năng suất và đổi mới sáng tạo

thông qua mô hình câu lạc bộ về năng

suất cho sinh viên"

01 Hội nghị, 

toạ đàm
Tháng 10-11/2024 30

II
Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt

động nâng cao năng suất, chất lượng
25

1
Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về năng

suất chất lượng
01 Lớp đào tạo Tháng 11-12/2024 25
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III
Tư vấn, hỗ trợ xây dựng mô hình

điểm về năng suất chất lượng
956

1

Xây dựng và triển khai mô hình điểm

về áp dụng công cụ 5S tại các trường

học; tổ chức hội nghị hướng dẫn 

10 trường trung 

học
Tháng 3-12/2024 956

IV

Nâng cao năng lực hoạt động tiêu

chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp

với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

80

1

Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xây

dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, tiêu

chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu

chuẩn khu vực, quy chuẩn kỹ thuật

04 doanh 

nghiệp
Tháng 6-12/2024 80

F
Hỗ trợ theo Nghị quyết số

43/2022/NQ-HĐND 
Tháng 2-12/2024 810

I

Hỗ trợ tổ chức áp dụng tiêu chuẩn,

công cụ, mô hình, phương pháp quản

lý tiên tiến
380

1
Hỗ trợ tổ chức áp dụng hệ thống quản

lý chất lượng

10 tiêu chuẩn, 

công cụ, mô 

hình

380

II

Hỗ trợ tổ chức XD, áp dụng tiêu

chuẩn cho sản phẩm, hàng hoá 270

1 Hỗ trợ tổ chức có sản phẩm OCOP 07 sản phẩm 70

2 Hỗ trợ tổ chức công bố hợp chuẩn 20 sản phẩm 200

III
Hỗ trợ tổ chức áp dụng truy xuất

nguồn gốc
160

1
Hỗ trợ tổ chức có sản phẩm đưa lên

cổng TXNG
32 sản phẩm 160
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